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BÁO CÁO
TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN ĐÓNG GÓP 
VỀ DỰ THẢO THÔNG TƯ BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỂU MẪU 
VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI
Để triển khai thi hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại (sau đây gọi là Dự thảo Thông tư). Thực hiện quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 23/8/2017, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 3009/BTP-BTTP gửi các cơ quan, Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan để lấy ý kiến đóng góp bằng văn bản. Bộ Tư pháp tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp về Dự thảo Thông tư cụ thể như sau: 

I. TỔNG SỐ Ý KIẾN NHẬN ĐƯỢC
 Đến nay, Bộ Tư pháp đã nhận được 12 ý kiến đóng góp về Dự thảo Thông tư bao gồm: Sở Tư pháp, một số Trung tâm trọng tài, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, một số đơn vị của Bộ Tư pháp (Tổng cục thi hành án dân sự, Viện Khoa học pháp lý, Học viện tư pháp, Vụ Pháp luật hình sự-Hành chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp luật quốc tế).
II. NỘI DUNG GÓP Ý CỤ THỂ
	STT
	VẤN ĐỀ/ĐIỀU
	NỘI DUNG GÓP Ý
	TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

	I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

	1.
	Về sự cần thiết ban hành Thông tư
	Các ý kiến góp ý đều nhất trí với sự cần thiết ban hành Thông tư, theo đó việc ban hành Thông tư là cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong việc áp dụng Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hòa giải thương mại cũng như đảm bảo sự thống nhất trong quá trình thực hiện hoạt động hòa giải thương mại 
	

	2.
	Tên của Thông tư
	Đề nghị sửa Tên Thông tư là Thông tư ban hành một số Biểu mẫu và hướng dẫn việc sử dụng biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại để đảm bảo sát hơn với nội dung Thông tư (học viện tư pháp).

	Tiếp thu ý kiến này, tên Dự thảo Thông tư sẽ được chỉnh lý thành: Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

	3.
	Căn cứ ban hành Thông tư
	Đề nghị thay căn cứ “Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn việc sử dụng biểu mẫu về hoạt động hòa giải như sau:” thành “Để đảm bảo quản lý, sử dụng thống nhất các biểu mẫu về tổ chức và hòa giải thương mại, Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn việc sử dụng biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại như sau:” cho thống nhất với Thông tư 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động của trọng tài thương mại (Vụ Pháp luật quốc tế).
	Về vấn đề này, quy định như Dự thảo Thông tư phù hợp với mẫu mới của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn.

	II. VỀ NỘI DUNG CỤ THỂ

	1
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	Điều 1 “Phạm vi điều chỉnh” nên chuẩn hóa lại theo mục đích ban hành thông tư và nội dung các Dự thảo biểu mẫu hiện hành là: Thông tư này ban hành một số biểu mẫu và hướng dẫn thực hiện các biểu mẫu trong tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại (Học viện tư pháp). 


	Tiếp thu ý kiến này và Dự thảo Thông tư quy định Thông tư này ban hành và hướng dẫn một số biểu mẫu trong tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại. 
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	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	Đề nghị sửa Điều 2 từ Đối tượng áp dụng thành “đối tượng điều chỉnh” bởi lẽ nội dung ở Điều 2 nên thể hiện khái quát đối tượng điều chỉnh là các chủ thể có liên quan đến hoạt động hòa giải thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, không nên quy định theo hướng liệt kê các đối tượng như Dự thảo hiện hành, dù cụ thể nhưng có thể chưa đảm bảo “quét” hết các đối tượng thuộc đối tượng điều chỉnh (Học viện tư pháp). 


	Về vấn đề này, việc quy định đối tượng áp dụng như Dự thảo Thông tư nhằm đảm bảo phù hợp với đối tượng áp dụng của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại bao gồm hòa giải viên thương mại, tổ chức hòa giải thương mại, tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước về hòa giải thương mại và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động hòa giải thương mại.

	
	Điều 3. Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư
	Đề nghị xem xét tên của các biểu mẫu ở Điều 3 Thông tư phải trùng với tên của các biểu mẫu ở phụ lục (Học viện tư pháp, Vụ Pháp luật Hình sự-Hành chính). 


	Tiếp thu ý kiến này, Dự thảo đã được rà soát chỉnh lý đảm bảo tên biểu mẫu trong danh mục quy định tại Điều 3 phải phù hợp với tên của các biểu mẫu. 

	
	
	Đề nghị cân nhắc bổ sung biểu mẫu về Giấy đề nghị đăng ký hoạt động chi nhánh Tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam (Viện Khoa học pháp lý)


	Tiếp thu ý kiến này, Dự thảo đã bổ sung mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động chi nhánh Tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

	
	
	Đề nghị cân nhắc về sự cần thiết Mẫu số 25/TP-HGTM về Sổ theo dõi hợp đồng lao động, Mẫu số 26/TP-HGTM về Sổ theo dõi hoạt động hòa giải thương mại, Mẫu số 27/TP-HGTM về Sổ theo dõi hòa giải viên thương mại, Mẫu số 28/TP-HGTM về Sổ theo dõi phí hòa giải thương mại. Thực chất, việc lập các loại sổ sách này thuộc quy trình nội bộ của tổ chức hòa giải thương mại. Trong trường hợp có yêu cầu về mặt quản lý thì chỉ nên quy định các nội dung cần theo dõi còn cách thức thực hiện cụ thể nên để cho tổ chức hòa giải thương mại tự quyết định. Các biểu mẫu nếu có thì chỉ nên mang tính chất tham khảo (Viện Khoa học pháp lý).


	Tiếp thu ý kiến này, Dự thảo đã lược bỏ Mẫu số 25/TP-HGTM về Sổ theo dõi hợp đồng lao động. Về 03 mẫu sổ còn lại thì theo Điều 42 của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại thì Bộ Tư pháp đươc giao là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về hòa giải thương mại. Để thực hiện nhiệm vụ này, việc ban hành một số mẫu sổ nhằm theo dõi về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại của các tổ chức hòa giải thương mại là rất cần thiết. Do vậy, Dự thảo Thông tư quy định 03 mẫu sổ Mẫu số 26/TP-HGTM về Sổ theo dõi hoạt động hòa giải thương mại, Mẫu số 27/TP-HGTM về Sổ theo dõi hòa giải viên thương mại, Mẫu số 28/TP-HGTM về Sổ theo dõi phí hòa giải thương mại. 

	
	
	Đề nghị nghiên cứu, cân nhắc bổ sung Danh sách tổ chức hòa giải thương mại trên toàn quốc, bởi lẽ theo Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại, Bộ Tư pháp có nhiệm vụ công bố danh sách hòa giả viên thương mại, danh sách tổ chức hòa giải thương mại trên toàn quốc. Trong Dự thảo đã có ban hành biểu mẫu về Danh sách hòa giải viên thương mại trên toàn quốc nhưng chưa có biểu mẫu về Danh sách tổ chức hòa giải thương mại trên toàn quốc. Do vậy, Ban soạn thảo nên cân nhắc bổ sung thêm biểu mẫu về Danh sách tổ chức hòa giải thương mại trên toàn quốc (Viện Khoa học pháp lý). 


	Về vấn đề này, trong Dự thảo Thông tư chỉ quy định mẫu Danh sách hòa giải viên gửi Bộ Tư pháp công bố. Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo sự linh hoạt trọng quản lý, Dự thảo Thông tư không quy định biểu mẫu danh sách hòa giải viên và mẫu danh sách trung tâm hòa giải viên thương mại do Bộ Tư pháp công bố.

	
	
	Đề nghị bổ sung vào Mẫu số 3 Giấy đề nghị đăng lý làm hòa giải viên thương mại vụ việc nội dung “Trình độ chuyên môn” sau nội dung “chỗ ở hiện nay”.
	Tiếp thu ý kiến này và đã chỉnh lý vào Dự thảo Thông tư.

	
	
	Đề nghị  sửa đổi mẫu số 1, mẫu số 2  “xét đơn đề nghị” thành “xét hồ sơ đề nghị của...”; bổ sung vào phần căn cứ “Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;  Mẫu số 5: đề nghị sửa nơi kính gửi là Bộ Tư pháp; mẫu số 17: đề nghị bổ sung lý do đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động; mẫu số 18,19; đề nghị bổ sung nội dung “Giấy đăng ký hoạt động số...do Sở Tư pháp...cấp ngày....mẫu số 24: đề nghị bổ sung Sở Tư pháp vào phần kính gửi (Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng).
	Tiếp thu ý kiến này và đã chỉnh lý vào Dự thảo Thông tư.

	
	
	Mẫu số 4: đề nghị sửa phần ký tên thành “các sáng lập viên”
	Về vấn đề này, theo quy định Điều 21 của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại thì số lượng sáng lập viên có thể là 01 người do vậy, Dự thảo Thông tư để phần ký tên là “sáng lập viên” mà không để là “các sáng lập viên” .

	
	
	Về chế độ báo cáo, Vụ Pháp luật quốc tế thấy rằng Dự thảo Thông tư có ban hành kèm theo một số mẫu báo cáo, tuy nhiên, trong Dự thảo Thông tư chưa có quy định về thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc để thu thập số liệu thống kê cho báo cáo để phù hợp với điểm c khoản 2 Điều 42 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP. Do vậy, đề nghị hướng dẫn trực tiếp về cách tính thời gian báo cáo (Vụ Pháp luật quốc tế).
	Tiếp thu ý kiến này và đã bổ sung vào Dự thảo Thông tư.

	
	
	Mẫu số 18:Cần nêu rõ là báo cáo năm hay báo cáo 6 tháng. (Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam)


	Về vấn đề này, thời gian báo cáo định kỳ hàng năm hoặc khi có yêu cầu đã được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 24 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP. Do vậy không quy định tại Dự thảo Thông tư.

	
	
	Mẫu số 24 về danh sách hòa giải viên đề nghị bỏ cột ký tên. (Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam)


	Tiếp thu ý kiến này và đã bổ sung vào Dự thảo Thông tư.
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	Điều 5. Nguyên tắc ghi biểu mẫu, cách thức sử dụng các loại biểu mẫu, lưu trữ các báo cáo, hồ sơ, sổ sách
	Đề nghị điều chỉnh tên Điều 5 lại là: Sử dụng biểu mẫu, lưu trữ giấy tờ, tài liệu trong tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại bởi lẽ tên Điều 5 trong Dự thảo Thông tư không bao hàm các nội dung được thể hiện trong nội dung Điều 5 (Học viện tư pháp). 

	Về vấn đề này, nội dung của Điều 5 Dự thảo Thông tư bao gồm việc hướng dẫn ghi các biểu mẫu, sổ sách và lưu trữ hồ sơ, báo cáo, sổ sách. Do vậy, tên Điều 5 của Dự thảo Thông tư đã thể hiện đầy đủ những nội dung này.

	
	Điều 6. 
	Sửa  tên Điều 6 thành Hiệu lực thi hành để đảm bảo khái quát hơn (Vụ Pháp luật hình sự - Hành chính)
	Tiếp thu ý kiến này và đã chỉnh lý vào Dự thảo Thông tư.
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	Các vấn đề về lỗi câu chữ, kỹ thuật
	Đề nghị chỉnh sửa một số điểm tại các biểu mẫu để đảm bảo tính thống nhất:

- Mẫu số 01: Tại Điều 1 nên bổ sung “Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có)”. 

- Mẫu số 09: “Tên gọi của Trung tâm” nên sửa thành “Tên Trung tâm hòa giải thương mại” để đảm bảo sự thống nhất với cách ghi trong biểu mẫu. 
- Mẫu số 14: “Tên gọi của chi nhánh” nên sửa thành “Tên chi nhánh”.
- Một số thông tin kê khai về Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam chưa thống nhất. Cụ thể, “Tên viết tắt” hay “Tên viết tắt (nếu có)”; “Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài” hay “Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có)”.
- Mẫu số 19: Thiếu ký hiệu của mẫu giấy tờ. 

Góp ý bổ sung ký hiệu của mẫu giấy tờ: “Mẫu số 19/TP-HGTM (Ban hành kèm theo Thông tư số       /2017/TT-BTP)”.

- Mẫu số 20: Thiếu dấu đóng ngoặc đơn “)” tại dòng “(Ban hành kèm theo Thông tư    /2017/TT-BTP”.

      - Mẫu số 18: Điểm 2.5 sửa đổi thành: Tổng thu, chi và thực hiện nghĩa vụ thuế của Trung tâm hòa giải thương mại (Trung tâm trọng tài thương mại Đông Dương).

	Tiếp thu các ý kiến góp ý, Dự thảo Thông tư đã được rà soát kỹ và chỉnh lý về câu chữ, lỗi kỹ thuật.
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